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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ)
      Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.


Câu 1 :Trong các số: 42 078;  42 090;  42 100;  42 099;  42 109;  42 901. 

  Số lớn nhất là: 

A. 42 099                     B. 42 901
        C. 42 075                D. 42 090

Câu 2 :Ngày 20 tháng 3 là thứ bảy. Vậy ngày 29 tháng 3 cùng năm đó là: 

 A.Chủ nhật                  B. Thứ hai                 C. Thứ ba                D.  Thứ tư 

Câu 3 :  Hình vuông có cạnh 7cm. Diện tích hình vuông là:

A. 42cm2

      B. 49cm

          C.49cm2

 D . 28cm

Câu 4 :             8 m 6cm = .................cm

A. 86 cm                                 B. 806 cm                                C. 860 cm

Câu 5  :                  x  :  4  = 1232

     Giá trị của x là:
A.     4828                      B. 308                     C. 4928                       D. 1228
Câu 6 :.Một hình tròn có bán kính là 6cm. Đường kính của hình đó là bao nhiêu?


A . 8 cm

B . 12cm

C . 3cm                   D. 12 cm2
Câu 7 :  Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 000 đồng          B. 40 000 đồng       C. 45 000 đồng      D. 50 000 đồng

II. TỰ LUẬN(6 điểm)
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh :
37865 + 48959               75034 – 9693                8568 x 9             92456 :7
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc :
                   57897 + 10254 x 2                                                          

.....

.....
Bµi 3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 240cm. ChiÒu réng b»ng 
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 chiÒu dµi. T×m chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã?

Bµi gi¶i
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Bµi 4: 

 Mỗi quyển vở giá 2500 đồng, mỗi quyển truyện giá 4700 đồng. Với 20000 đồng, bạn  Mai có thể mua được 6 quyển vở và 1 quyển truyện không? Vì sao?
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